
●Vui lòng mang rác ra điểm thu gom rác vào sáng ngày thu gom được chỉ định tại khu vực của bạn (trước 8:30 sáng).

v
ật
 
l
i

ệu
 
t
á
i
 
c
h

ế

n
g
à
y
 
t
r
o
n
g
 
t
u

ần

●Chai lọ
　Chai đựng thực phẩm, đồ uống,
　chai đựng gia vị, chai đựng mỹ phẩm
●Lon rỗng
　Lon đựng thức ăn và đồ uống

・Vui lòng rửa sạch chai và lon bằng nước, tháo bỏ phần bên trong và nắp, sau đó cho vào
túi đựng rác được chỉ định.

●giấy
　・Báo chí (bao gồm cả tờ rơi)
　・Gói giấy
　・bìa cứng
　・tạp chí
　・giấy tạp nham

・Vui lòng phân loại theo từng loại và mang đến điểm thu gom.
・Xin vui lòng không đem rác ra các điểm thu gom vào những ngày mưa.

●Vải
　Quần áo đã qua sử dụng,
  áo len, áo sơ mi, khăn tắm, chăn, v.v.

・Đặt sản phẩm vào túi trong suốt hoặc hộp nhựa/túi đóng gói được chỉ định, viết chữ "布"

lên đó và mang đến điểm thu gom.
・Xin vui lòng không đem rác ra các điểm thu gom vào những ngày mưa.
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●chất thải thực phẩm
●Chất thải giấy
●Các sản phẩm nhựa không thể tái chế
●dăm gỗ
●sản phẩm da
●Khác

●chai nhựa

　　　　　　　　　  　　Các thùng chứa có dấu
・Bỏ phần bên trong, nắp và nhãn, rửa sạch bằng nước, nghiền nát và cho vào túi thu gom đ
ược chỉ định tại địa điểm thu gom.
・Nắp và nhãn được làm bằng nhựa.

●Nhựa
　・Hộp đựng và bao bì nhựa

　　　　　　　　　　　　Các thùng chứa và bao bì có nhãn hiệu

　・Các vật dụng làm hoàn toàn bằng nhựa có chiều dài dưới
50cm và độ dày dưới 5mm.

●Bình xịt, bình khí cassette ・Hãy đảm bảo sử dụng hết toàn bộ sản phẩm, không đục bất kỳ lỗ nào, cho vào túi trong
suốt và mang đến điểm thu gom.

●Pin khô
●ống huỳnh quang
●Nhiệt kế, nhiệt kế lâm sàng chứa thủy ngân
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●Dầu ăn đã qua sử dụng
　Dầu ăn đã qua sử dụng tại nhà

●đồ gia dụng nhỏ
　Các thiết bị gia dụng nhỏ không còn được sử dụng. Các sản
phẩm chạy bằng điện hoặc pin (bao gồm các phụ kiện như điều
khiển từ xa và cáp).

・Dầu ăn đã qua sử dụngya → Cho vào chai nhựa, đậy nắp và bỏ vào thùng thu gom tại cơ
sở.
・đồ gia dụng nhỏ → Vui lòng bỏ vào hộp thu gom tại mỗi cơ sở.
　Khe cắm có kích thước 15cm x 30cm. Các vật dụng vừa với khe cắm này đều đủ điều kiện.

【Cơ sở lắp đặt hộp thu gom】Tòa thị chính、Trung tâm cộng đồng Funaho、Trung tâm cộng đ
ồng trung tâm、Quảng trường Eiji、Quảng trường cộng đồng Kobayashi、Trung tâm văn hóa

Fureai、Cosmos Palette、Trung tâm Y tế và Phúc lợi、Văn phòng chi nhánh Inba、Chi nhánh

Motono、Trung tâm cộng đồng Inba、Văn phòng chi nhánh Takino、Văn phòng chi nhánh

Hiraka、Quảng trường thân thiện Kikari、Trung tâm cộng đồng Motono
【Chỉ các thiết bị nhỏ】Inzai Clean Center、Trung tâm nước nóng

Không thể xử lý nó ở điểm thu gom rác thải hoặc coi nó như rác thải cồng kềnh.
Vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng nơi bạn mua hoặc đại lý chuyên nghiệp để nhận lại.
【Các loại rác thải chính không thể thu gom】
Tivi, máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính (trừ những loại vừa với hộp
thu gom thiết bị gia dụng nhỏ), lốp xe, pin, dầu thải, bình gas, bình chữa cháy, bồn tắm, bồn rửa
lớn, thuốc trừ sâu, thuốc men, bê tông, khối, gạch, máy móc nông nghiệp, cát, đất, nệm lò xo và ghế
sofa, xe máy, xe gắn máy, trống, đàn piano, két sắt, chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, v.v.

●Về cách xử lý rác thải
　Phòng Xúc tiến Vệ sinh Thành phố Inzai
　　số điện thoại：０４７６－３３－４５０４

●Thu gom rác thải
　Trung tâm vệ sinh Inzai
　　số điện thoại：０４７６－４６－２７３２

●Đơn xin xử lý chất thải cồng kềnh
　Văn phòng thu gom rác thải cồng kềnh
　　số điện thoại：０４７６－８０－８６８６

Cách chia Cách phục vụ
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g ・"Rác cháy được" hoặc "rác không cháy được" không vừa với

các túi được chỉ định
・Kích thước phải nằm trong khoảng 180cm x 90cm x 90cm

[Ví dụ]
Đồ nội thất, đồ điện, đồ giường, v.v.

・Vui lòng nộp đơn qua điện thoại tại văn phòng thu gom rác thải cồng kềnh.
・Vui lòng làm theo hướng dẫn của văn phòng thu gom rác thải cồng kềnh về ngày thu gom, địa điểm xử l
ý và phương pháp xử lý.
【Văn phòng thu gom rác thải cồng kềnh】
số điện thoại：０４７６－８０－８６８６

Giờ tiếp tân：8:30 sáng - 5:00 chiều (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật)

Rác không th ể thu gom được Liên hệ
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●đồ gốm
●Thủy tinh
●kim loại
●Khác
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Túi đựng chai: chữ màu đen→ ←Túi đựng lon: Chữ màu đỏ

Hộp đựng đồ gia dụng nhỏ→

・Vui lòng bỏ vào túi đựng rác cháy được chỉ định (màu xanh nhạt) và 
mang đến điểm thu gom rác.
・Xả hết nước trong thức ăn thừa.
・Những vật dụng không vừa với túi đựng được chỉ định phải được vứt bỏ
như rác thải cồng kềnh.

・Vui lòng bỏ vào túi đựng rác không cháy được (trong suốt, chữ màu 

xanh lá cây) và mang đến điểm thu gom rác.
・Các vật sắc nhọn như dao hoặc mảnh thủy tinh vỡ phải được bọc trong 
giấy hoặc vật liệu khác và được đánh dấu là "キケン".

・Những vật dụng không vừa với túi được chỉ định phải được vứt bỏ như
"rác cồng kềnh".

・Vui lòng bỏ chúng vào túi được chỉ định (màu vàng) dành cho hộp đựng 
bằng nhựa và bao bì rồi mang đến điểm thu gom rác.
・Rửa sạch bằng nước để loại bỏ cặn bẩn.

・Vui lòng cho vào túi trong suốt và mang đến điểm thu gom rác.
・Nếu bạn sử dụng túi chuyên dụng cho rác không cháy được, vui lòng 
viết chữ "ユウガイ" lên túi.

・Ống huỳnh quang phải được bọc trong giấy hoặc vật liệu khác, dán nhãn 
"ケイコウトウ", cho vào túi trong suốt và vứt tại điểm thu gom.
・Pin khô cũng có thể được bỏ vào các hộp thu gom tại Tòa thị chính, văn 

phòng chi nhánh, văn phòng địa phương, trung tâm cộng đồng và hội 
trường văn hóa.
・Vui lòng mang pin sạc và pin cúc áo đến điểm thu gom tại cửa hàng nơi 
bạn mua hoặc tại cơ sở có hộp thu gom thiết bị gia dụng nhỏ.
(Không bao gồm các trung tâm nước nóng.)


